
ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG NAM GIA NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /QĐ-UBND Nam Gia Nghĩa, ngày     tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh sách các đối tượng được tặng quà của 

UBND phường Nam Gia Nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 
năm 2026 cho các đối tượng người có công, thân nhân người có công

 với cách mạng trên địa bàn phường Nam Gia Nghĩa 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NAM GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 
Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 30/2/2025 của UBND phường 

Nam Gia Nghĩa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026;
Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 26/01/2026 của UBND phường 

Nam Gia Nghĩa về việc tổ chức thăm, tặng quà các gia đình người có công với 
cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 
Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn phường Nam Gia Nghĩa;

Theo đề nghị của phòng Văn hóa – Xã hội tại Tờ trình số 77/TTr-VHXH 
ngày 26 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách các đối tượng được tặng quà của UBND 
phường Nam Gia Nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho 
người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng trên địa 
bàn phường Nam Gia Nghĩa với tổng số 85 người; tổng số tiền: 25.500.000 
đồng (Hai mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng).

(Có Danh sách chi tiết kèm theo). 

- Mức quà tặng: 300.000 đồng/người, bằng tiền.

- Nguồn kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí có mục tiêu thăm tặng quà các 
dịp lễ, tết cho người có công với cách mạng cấp trong dự toán giao đầu năm 
2026 theo Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND phường 
Nam Gia Nghĩa cho phòng Văn hóa – Xã hội phường để thực hiện.  

Điều 2. Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 
quan tham mưu UBND phường thành lập các Đoàn tổ chức thăm, tặng quà chúc 
Tết trực tiếp đến các gia đình người có công, thân nhân người có công với cách 
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mạng trên địa bàn phường Nam Gia Nghĩa; 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Trưởng phòng Văn hóa – 
Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Sở Nội vụ (b/c);
- TT Đảng ủy phường (b/c);
- TT HĐND phường (b/c);
- CT, các PCT UBND phường;
- LĐ VP;
- Trang TTĐT phường (đưa tin);
- Lưu: VT, VHXH (lq).                    

CHỦ TỊCH

Phan Văn Quốc
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DANH SÁCH 
Tặng quà của UBND phường Nam Gia Nghĩa nhân dịp Tết nguyên đán 

Bính ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng trên địa bàn phường Nam Gia Nghĩa

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2026
 của UBND phường Nam Gia Nghĩa)

Đơn vị tính: Đồng

Thông tin Người có công

ST
T Họ và tên Số định 

danh cá nhân Năm sinh Địa chỉ
Đối tượng Số tiền 

quà Tết Ghi chú

I NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG 13.500.000
 

1 Đinh Văn Bốn 038065034766 1965 TDP5 Nghĩa Tân Thương binh 48% 300.000

2 Đặng Xuân Đức 034050016416 1950 TDP3 Nghĩa Tân Thương binh 32% 300.000

3 Trịnh Đức Sơn 38051005949 1951 TDP1 Nghĩa Tân Thương binh 31% 300.000

4 Trần Văn Quang 245232351 1954 TDP3 Nghĩa Tân Thương binh 22% 300.000

5 Trương Đức Huệ 034049003492 1949 TDP3 Nghĩa Tân Thương binh 28% 300.000

6 Trần Thị Thanh Thủy 051156000577 1956 TDP5 Nghĩa Tân Thương binh 32% 300.000

7 Lê Văn Ly 038048005412 1948 TDP4 Nghĩa Tân Thương binh 36% 300.000

8 Hoàng Văn Thống 034059007250 1959 TDP1 Nghĩa Tân Thương binh 21% 300.000

9 Hoàng Văn Huyên 038059011832 1959 TDP1 Nghĩa Tân Thương binh 25% 300.000

10 Nguyễn Thị Điều 034154015591 1954 TDP1 Nghĩa Tân Thương binh 21% 300.000

11 Lê Văn Quế 038047005035 1947 TDP 5 Nghĩa Phú Thương binh 33% 300.000

12 Trần Trưng 052052006404 1952 TDP 2 Nghĩa Phú Thương binh 31% 300.000

13 Trần Văn Mạnh 036058013249 1958 TDP 6 Nghĩa Phú Thương binh 31% 300.000
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14 Nguyễn Đình Ninh 042059000732 1958 TDP 2 Nghĩa Phú Thương binh 41% 300.000

15 Võ Cao Thiên 051052000744 1952 TDP 6 Nghĩa Phú Thương binh 41% 300.000

16 Nguyễn Thị Huê 067152002442 1952 TDP 6 Nghĩa Phú Thương binh 28% 300.000

17 Phan Xuân Tiến 042059017219 1952 TDP 2 Nghĩa Phú Thương binh 25% 300.000

18 Trần Thị Xuân Viên 051154001248 1954 TDP 3 Nghĩa Phú Thương binh 21% 300.000

19 Nguyễn Xuân Tịnh 051052000721 1952 TDP 3 Nghĩa Phú Thương binh 41% 300.000

20 Lê Thanh Ba 038045002289 1945 TDP Tân An Thương binh 21% 300.000

21 Lê Đình Hoàn 038063010174 01/12/1963 TDP Tân Hòa Thương binh 41% 300.000

22 Trương Văn Sơn 049059008780 1959 TDP Tân Hòa Thương binh 21% 300.000

23 Phạm Thị Sẵn 051150005656 1950 TDP Tân An Thương binh 21% 300.000

24 Lương Đình Nhung 004052002809 1951 TDP1 Nghĩa Tân Bệnh binh 50% 300.000

25 Bùi Xuân Vấn 034050005773 1950 TDP4 Nghĩa Tân Bệnh binh 61% 300.000

26 Nguyễn Thanh Hải 033058008028 1958 TDP5 Nghĩa Tân Bệnh binh 61% 300.000

27 Nguyễn Phan Tài 042053007391 1953 TDP2 Nghĩa Tân Bệnh binh 63% 300.000

28 Phạm Thúc Danh 033058005649 1958 TDP1 Nghĩa Tân Bệnh binh 61-70% 300.000

29 Lê Văn Ba 038057003135 1957 TDP 3 Nghĩa Phú Bệnh binh 61% 300.000

30 Nguyễn Hồng Thế 026049000962 1949 TDP Tân Bình Bệnh binh 61% 300.000

31 Phan Quang Tu 040054001929 1954 TDP6 Nghĩa Tân Bệnh binh (71%) 300.000

32 Nguyễn Công An 038049012918 1949 TDP3 Nghĩa Tân Bệnh binh (71%) 300.000
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33 Nguyễn Văn Sơn 051052004229 1952 TDP 4 Nghĩa Phú

NCC giúp đỡ CM ; 
Thờ cúng liệt sĩ 
Nguyễn Thế Lâm 
(MQH với liệt sĩ: 
Con liệt sĩ)

300.000

34 Điểu Tiêng 067043001213 1943 TDP Tân Phú NCC giúp đỡ CM 300.000

35 Trần Thị Liên 034156006905 1956 TDP 7 Nghĩa Phú
Người phục
 vụ người nhiễm 
CĐHH trên 81%

300.000

36 Cao Văn Tư 037049005252 1949 TDP Tân Hiệp
Bị mắc bệnh 
SGKNLĐ (CĐHH) 
35%

300.000

37 Trần Văn Thẩm 034053004755 1953 TDP Tân Lợi
Bị mắc bệnh 
SGKNLĐ (CĐHH) 
35%

300.000

38 Trần Quốc Việt 037054002810 11/01/1954 TDP Tân Hiệp
Bị mắc bệnh 
SGKNLĐ (CĐHH) 
35%

300.000

39 Lê Đức Phụ 027055005850 13/03/1955 TDP Tân Bình
Bị mắc bệnh 
SGKNLĐ (CĐHH) 
35%

300.000

40 Hoàng Phó Liên 034050005953 1950 TDP2 Nghĩa Tân
Bị mắc bệnh 
SGKNLĐ (CĐHH) 
41-60%

300.000

41 Trịnh Ngọc Thân 038045006576 01/07/1945 TDP2 Nghĩa Tân
Bị mắc bệnh 
SGKNLĐ (CĐHH) 
35% 

300.000

42 Nguyễn Xuân Trung 042054001299 1954 TDP1 Nghĩa Tân
Bị mắc bệnh 
SGKNLĐ (CĐHH) 
41%

300.000

43 Trần Văn Tuế 034055014706 1955 TDP 4 Nghĩa Phú  HĐKC nhiễm 
CĐHH 41% 300.000

44 Hoàng Thị Lực 038150006890 1950 TDP 5 Nghĩa Phú
Bị mắc bệnh 
SGKNLĐ (CĐHH) 
(21-40%)

300.000

45 Phạm Văn Mai 034052005839 1949 TDP Tân Hiệp
Bị mắc bệnh 
SGKNLĐ (CĐHH) 
41%

300.000

II ĐẠI DIỆN THÂN NHÂN LIỆT SĨ (HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG) 1.800.000

1 Lê Văn Biên 049050009485 1950 TDP6 Nghĩa Tân
 (Tuất 1 liệt sĩ) Con 
liệt sĩ Lê Văn 
Lượng

300.000

2 Lê Thị Hộ 038147003490 1947 TDP 5 Nghĩa 
Phú

 (Tuất 1 liệt sĩ) Vợ 
liệt sĩ Đào Trọng 
Quyền

300.000

3 Nguyễn Thị Mai 042172013147 11/03/1972 Tổ DP3 Nghĩa Tân
Vợ liệt sĩ Tô Mạnh 
Ngữ  tái giá  (lấy 
chồng khác)

300.000
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4 Trần Thị Mười 040141005753 01/01/1941 Tổ DP 3 Nghĩa Tân
Vợ liệt sĩ Lê Công 
Lĩnh  tái giá  (lấy 
chồng khác)

300.000

5 Bùi Thị Trâm 034160009609 1960 TDP1 Nghĩa Tân
Vợ liệt sĩ Phạm 
Quang Ngọc tái giá  
(lấy chồng khác)

300.000

6 Nguyễn Thị Tuyến 033148005206 1948 TDP Tân An
Vợ liệt sĩ Nguyễn 
Đình Sơn tái giá  
(lấy chồng khác)

300.000

III CON ĐẺ NGƯỜI NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC BỊ NHIỄM CĐHH (HƯỞNG TRỢ 
CẤP HÀNG THÁNG)

1.800.000

1 Dương Tiến Lâm 006085000093 27/03
/1985 TDP4 Nghĩa Tân

Con đẻ người nhiễm 
CĐHH, SGKNLĐ 
từ 81% trở lên Con 
đẻ  ông Dương 
Thiết Bảng

300.000

2 Đặng Thị Hải Yến 034185020479 1985 TDP3 Nghĩa Tân

Con đẻ người nhiễm 
CĐHH, SGKNLĐ 
(61-80%) Con đẻ 
ông Đặng Xuân 
Đức

300.000

3 Trịnh Xuân Ái 038072013917 25/10
/1972 TDP2 Nghĩa Tân

Con đẻ người nhiễm 
CĐHH, SGKNLĐ 
(61-80%) Con đẻ 
ông Trịnh Ngọc 
Thân 

300.000

4 Nguyễn Thị Hiệp 070184006761 08/08
/2001 TDP7 Nghĩa Phú

Con đẻ người nhiễm 
CĐHH, SGKNLĐ 
(61-80%) Con đẻ  
bà Trần Thị Liên 

300.000

5 Đỗ Thị Mỹ Lệ 067301000286 28/08
/1984 TDP6 Nghĩa Phú

Con đẻ người nhiễm 
CĐHH, SGKNLĐ 
(61-80%) on đẻ ông 
Đỗ Văn Rựng

300.000

6 Nguyễn Văn Ninh 026084008456 1984 TDP Tân Bình

Con đẻ người nhiễm 
CĐHH, SGKNLĐ 
(61-80%) Con đẻ 
ông Nguyễn Hồng 
Thế

300.000

IV TUẤT BỆNH BINH HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG 1.200.000

1 Nguyễn Thị Hòa 67154000041 22/0
9/1954 TDP6 Nghĩa Tân Tuất bệnh binh 300.000

2 Đinh Thị Lài 042160011551 05/05
/1960 TDP5 Nghĩa Tân Tuất bệnh binh 300.000

3 Trần Thị Sơn 35157002725 16/06
/1957 TDP6 Nghĩa Phú Tuất bệnh binh 300.000

4 Hồ Thị Hiền 026155001509 15/05
/1955 TDP3 Nghĩa Tân Tuất bệnh binh, 

Tuất Nuôi dưỡng 300.000

V NGƯỜI THỜ CÚNG LIỆT SĨ (MỖI LIỆT SĨ 1 SUẤT QUÀ) 7.200.000
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1 Mai Văn Ký 038051002573 1951 TDP Đắk RMoan

Thờ cúng liệt sĩ 
Phạm Bá Chí
(MQH với liệt sĩ: 
Em liệt sĩ)

300.000

2 Nguyễn Tấn Toàn 051075015152 1975 TDP Tân Hòa

Thờ cúng liệt sĩ 
Nguyễn Quang 
Công (MQH với liệt 
sĩ: Con liệt sĩ)

300.000

3 Lê Văn Trầm 080058001984 1958 TDP Tân Phương

Thờ cúng liệt sĩ Lê 
Văn Dùm
(MQH với liệt sĩ: 
Em liệt sĩ)

300.000

4 Phạm Thanh Quang 096055000062 15/01/1955 TDP Tân Lợi

Thờ cúng liệt sĩ 
Phạm Văn Tuồng 
(MQH với liệt sĩ: 
Con liệt sĩ)

300.000

5 Phạm Thanh Quang 096055000062 15/01/1955 TDP Tân Lợi

Thờ cúng liệt sĩ   
Phạm Văn Trượng  
(MQH với liệt sĩ: 
Em liệt sĩ)

300.000

6 Phạm Đình Tăng 042053001568 13/08/1953 TDP1 Nghĩa Phú

Thờ cúng liệt sĩ 
Phạm Đình Liễu
(MQH với liệt sĩ: 
Em liệt sĩ)

300.000

7 Phan Thị Hồng 042167001463 10/05/1967 TDP2 Nghĩa Phú

Thờ cúng liệt sĩ 
Phan Xuân Thanh 
(MQH với liệt sĩ: 
Con liệt sĩ)

300.000

8 Nguyễn Văn Sơn 051052004229 1952 TDP 4 Nghĩa Phú

Thờ cúng liệt sĩ 
Nguyễn Thế Lâm 
(MQH với liệt sĩ: 
Con liệt sĩ)

300.000

9 Đinh Văn Dũng 025059004397 1959 TDP3 Nghĩa Phú

Thờ cúng liệt sĩ 
Đinh Ngọc Thú 
(MQH với liệt sĩ: 
Con liệt sĩ)

300.000

10 Cao Thị Hoa 051150004370 1950 TDP3 Nghĩa Phú

Thờ cúng liệt sĩ Cao 
Tài
(MQH với liệt sĩ: 
Em liệt sĩ)

300.000

11 Đào Hiên 051059000776 1959 TDP4 Nghĩa Phú

Thờ cúng liệt sĩ Đào 
Đạm 
(MQH với liệt sĩ: 
Con liệt sĩ); 

300.000

12 Đào Hiên 051059000776 1959 TDP4 Nghĩa Phú

Thờ cúng liệt sĩ Ngô 
Khanh 
(MQH với liệt sĩ: 
Cháu liệt sĩ)

300.000

13 Trịnh Thị Thoa 038168009984 10/10/1968 TDP6 Nghĩa Phú

Thờ cúng liệt sĩ 
Trịnh Duy Vinh
(MQH với liệt sĩ: 
Con liệt sĩ)

300.000

14 Lê Xuân Phúc 075084008173 13/05/1984 TDP8 Nghĩa Phú

Thờ cúng liệt sĩ 
Đồng Văn Hảo
(MQH với liệt sĩ: 
Cháu liệt sĩ)

300.000

15 Hà Văn Tình 038060023490 1960 TDP6 Nghĩa Tân

Thờ cúng liệt sĩ Hà 
Văn Thơm
(MQH với liệt sĩ: 
Em liệt sĩ)

300.000

16 Phạm Thị Nông 051154007892 1954 TDP2 Nghĩa Tân
Thờ cúng liệt sĩ 
Phạm Quy
(MQH với liệt sĩ: 

300.000
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Con liệt sĩ)

17 Nguyễn Thị Mai 042172013147 11/03/1972 TDP3 Nghĩa Tân

Thờ cúng liệt sĩ 
Nguyễn Văn Nhì 
(MQH với liệt sĩ: 
Con liệt sĩ)

300.000

18 Hoàng Thế Sinh 034064019296 10/09/1964 TDP1 Nghĩa Tân

Thờ cúng liệt sĩ 
Hoàng Văn Chúc 
(MQH với liệt sĩ: 
Con liệt sĩ)

300.000

19 Nguyễn Văn Hùng 038086029926 10/10/1986 TDP3 Nghĩa Tân

Thờ cúng liệt sĩ Hà 
Văn Toàn 
(MQH với liệt sĩ: 
Cháu liệt sĩ)

300.000

20 Hà Văn Chuyển 038065009392 17/04/1965 TDP6 Nghĩa Tân

Thờ cúng liệt sĩ Hà 
Văn Nui 
(MQH với liệt sĩ: 
Con liệt sĩ)

300.000

21 Trần Đình Danh 40067000481 1967 TDP3 Nghĩa Tân

Thờ cúng liệt sĩ 
Trần Đại Ngũ
(MQH với liệt sĩ: 
Con liệt sĩ)

300.000

22 Nguyễn Thành Ty 44057001526 10/10/1957 TDP2 Nghĩa Tân

Thờ cúng liệt sĩ 
Nguyễn Thiệu
(MQH với liệt sĩ: 
Cháu liệt sĩ)

300.000

23 Trần Văn Tý 40072031383 04/04/1972 TDP2 Nghĩa Tân

Thờ cúng liệt sĩ 
Trần Văn Khiêm
(MQH với liệt sĩ: 
Em liệt sĩ)

300.000

24 Nguyễn Tấn Cung 051079012533 21/11/1979 TDP6 Nghĩa Tân

Thờ cúng liệt sĩ 
Nguyễn Hồng Lê
(MQH với liệt sĩ: 
Con liệt sĩ)

300.000

Tộng cộng 25.500.000

     Tổng số người: 85 người
     Tổng số tiền: 25.500.000 đồng
     Ghi bằng chữ: Hai mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng.
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